
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1 Quầy thuốc Thuỳ Ty

Thôn 10, xã Đắk 

Drông, huyện CưJút, 

tỉnh Đắk Nông 722 1126 Lăng Thị Ty

6363/CCHN-

D-SYT-BP

9/8/2022
Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

2

Quầy thuốc tây Hoà 

Bình

Bon Yôk Ju, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 723 1127

Nguyễn Thị Thanh 

Bình

7423/CCHN-

D-SYT-ĐNAI

13/3/2023 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Cử nhân 

thực hành 

dược

Quầy 

thuốc

3 Quầy thuốc Sơn Huy

Bon Rcập, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 724 1128 Ngô Thị Thư

792/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/7/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

4 Quầy thuốc  Á Châu

Bon Rcập, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 725 1129 Ngô Thị Ngọc

726/CCHN-D-

SYT-ĐNO

1/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc
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5

Quầy thuốc tây Hương 

Ly

Thôn Đức Trung, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 726 1130 Hà Thị Hương Ly

914/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

Cử nhân 

thực hành 

dược

Quầy 

thuốc

6

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Thôn 3, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 727 1131 Đoàn Thị Dinh

1067/CCHN-

D-SYT-ĐNO

16/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin

Dược sỹ 

cao đẳng

Quầy 

thuốc

7

Quầy thuốc Đàm 

Hường

Bản Đầm Giỏ, xã 

Thuận Hà, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 452 205 Đàm Thị Hường

270/CCHN-D-

SYT-ĐNO

2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

8

Quầy thuốc Thiện 

Nhân

Thôn 10, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 728 1132 Nguyễn Thị Loan

296/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc



9

Quầy thuốc Ngọc 

Hằng

Thôn Quảng Chánh, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 461 745 Trần Thị Lệ

771/CCHN-D-

SYT-ĐNO

28/5/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ 

vắc xin
Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

10

Quầy thuốc Trọng 

Hiền

Thôn Tuy Đức, xã Đắk 

Buk So, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 729 1133 Lý Thị Hiền

969/CCHN-D-

SYT-ĐNO

9/9/2022
Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

11 Quầy thuốc An Phúc

Thôn 8, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 730 1134

Lương Thị Nhật 

Phụng

1031/CCHN-

D-SYT-ĐNO

4/4/2023 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

12 Quầy thuốc Bảo Lâm

Thôn 1, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 731 1135 Nguyễn Đức Vinh

223/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/9/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

13 Nhà thuốc Thu Thuỷ

Thôn Tân Lập, xã 

Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 723 1127 Nông Thị Thuỷ

1076/CCHN-

D-SYT-ĐNO

23/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc
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